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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN TỈNH NAM ĐỊNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Tuấn Anh.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Xuân Định.
2. Ông Vũ Xuân Trúc.
· Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Nam – Thư ký Toà án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Cấp – Kiểm sát viên.
Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 93/2022/TLST-HS ngày 16/11/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 93/2022/QĐXXST-HS ngày 05/12/2022 đối với bị cáo:
Họ và tên: Đặng Vũ T, sinh năm 1991 tại xã L, huyên Y, tỉnh Nam Định; nơi
cư trú: thôn B, xã L, huyên Y, tỉnh Nam Địn h; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn
hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; con ông Đặng
Văn K, sinh năm 1956 và bà Ngô Thi ̣T, sinh năm 1958 trú tại xã L, huyên Y, tỉnh
Nam Điṇ h; Gia đình có 05 chị, em, bị cáo là con thứ ba; vợ: Ngô Thi ̣Thanh H , sinh năm 1996; con: 02 con, con lớn nhất sinh năm 2018, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không; biện pháp ngăn chặn bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.
· . Bị hại: - Anh Đinh Văn D, sinh năm 1983 (đã chết)
- Chị Nguyễn Thị A, sinh năm 1984;
Người đại diện theo pháp luật của anh Đinh Văn D gồm:
· Ông Đinh Văn N, sinh năm 1947 – bố đẻ anh D;
· Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1952 – mẹ đẻ anh D;

· Chị Nguyễn Thị A, sinh năm 1984 - vợ anh D;
Người đại diện theo ủy quyền của ông N, bà V, chị A: Ông Đinh Văn D1, sinh năm 1956;
Cùng địa chỉ: Thôn M, xã C, huyện Y, Nam Định.
· . Người làm chứng:
· Công ty TNHH thương mại L.
Địa chỉ: Thôn B, xã L, huyện Y, tỉnh Nam Định.
Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Ngô Tuấn A, sinh năm 1992
· Chức vụ: Giám đốc.
· Ông Đinh Văn D2, sinh năm 1963;
Địa chỉ: Thôn M, xã C, huyện Y, Nam Định
· Anh Đặng Văn Đ, sinh năm 2003;
Địa chỉ: Thôn P, xã L, huyện Y, tỉnh Nam Định.
Tại phiên tòa có măt : Bị cáo Vắng măṭ : Bị hại, người đại diện bị hại, người làm chứng.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Đặng Vũ T làm nghề lái xe ô tô thuê cho công ty TNHH Thương mại L địa chỉ xã L, huyện Y, tỉnh Nam Định. Sáng ngày 02/8/2022, T điều khiển xe ô tô BKS 18H-006.76 chở theo bê tông trộn đi đến xã C, huyện Y để giao cho khách. Đến khoảng 11h15’ cùng ngày, T điều khiển xe ô tô (trên xe không chở bê tông trộn) đi trên tỉnh lộ 490 theo hướng B đi QL 37B về xã L. Khi đi đến khu vực giao nhau giữa tỉnh lộ 490 với đường liên xã C thuộc địa phận thôn L, xã C, huyện Y, là đoạn đường nằm trong khu vực đường có biển cảnh báo nguy hiểm (Biển cảnh báo đi chậm, giao nhau với đường không ưu tiên, đường người đi bộ cắt ngang), T điều khiển xe đi vào khu vực ngã tư giao nhau nhưng không giảm tốc độ. Lúc này anh
Đinh Văn D điều khiển xe mô tô BKS 18D1- 627.80 chở theo vợ là chị Nguyễn Thị A từ đường liên xã ra làn đường phía Bắc và sang làn đường phía Nam tỉn h lô
490. T phát hiện và đạp phanh nhưng do khoảng cách giữa  hai xe quá gần và do

 (
2
)
không làm chủ đươc

tốc đô ̣ khi vào ngã tư nên phần cum

đèn trước bên trái va

phần cản trước bên lái xe ô tô do T	điều khiển va cham vào phần đầu xe và phần

nhưa

ốp thân xe bên phải xe mô tô do anh  D điều khiển. Hâu

quả, anh D và chị A

bị thương được gia đình và quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, sau đó anh D tử vong. Xe ô tô BKS 18H -006.76 và xe mô tô BKS 18D1-627.80 bị hư hỏng.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ý Yên phối hợp với Công an xã C và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, trưng cầu giám định tử thi, thu giữ vật chứng cụ thể:
Tại bản kết luận giám định số 1131/KL-KTHS ngày 11/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Dấu hiệu chính qua giám định: Sau vành tai phải có đám bầm tím, kích thước: 6cm x 3cm. Vùng chẩm có đám trợt da sưng nề bầm tím, kích thước: 15cm x 13cm, trên đám này vùng đỉnh thái dương phải có vết rách da cơ KT: 3cm x 0,1cm. Tụ máu dưới da cơ toàn bộ vùng chẩm.
Vỡ nứ t xương hộp sọ vùng chẩm hình vòng cung trên  diên tích: 6cm x 5cm, qua
đường vỡ có nhiều nước chảy máu không đông chảy ra. Gẫy cung sau xương sườn 8 bên phải. Nguyên nhân chết: Nạn nhân Đinh Văn D chết do chấn thương vỡ
xương hộp sọ, chảy máu nôi so.
Ngày 12/10/2022, cơ quan CSĐT - công an huyện Ý Yên ra quyết định trưng cầu giám định pháp y thương tích số 141/GĐ-CQĐT đối với chị Nguyễn Thị A. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số  107/2022/ThT-GĐPY ngày

20/10/2022 của trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Ninh Bình  đối với kết luân

: Dấu

hiêu

chính qua giám điṇ h: Sẹo vết thương vùng trán phải; sẹo cẳng chân phải; đám

biến đổi sắc tố da gối phải; gãy xương sườn II bên trái đã can; gãy thân xương mác chân phải; đám biến đổi sắc tố da gố i trái. Không xếp tỷ lê ̣ (do không có trong hồ sơ y tế). Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 11% (mười môṭ

phần trăm). Cơ chế hình thành thương tích : tổn thương do vây nên.

tầy trưc

tiếp gây

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ý Yên đã trưng cầu giám định nồng độ cồn trong máu của Đặng Vũ T (mẫu máu lấy hồi 15 giờ 20 phút ngày 02/8/2022 tại
trung tâm y tế huyên Ý Yên ). Tại bản kết luận giám định số 042/2022/HP-TTPY
ngày 03/8/2022 của trung tâm pháp y sở y tế tỉnh Ninh Bình kết luận: Mẫu máu của anh Đặng Vũ T , sinh năm 1991 nồng độ cồn (ethanol) trong máu: C=0,00 mg/100ml.
Trưng cầu giám định nồng độ cồn trong máu của anh Đinh Văn D (mẫu máu lấy hồi 15 giờ 20 phút ngày 02/8/2022 tại thôn Đông Mẫu, xã Yên Cường). Tại bản kết luận giám định số 043/2022/HP-TTPY ngày 04/8/2022 của trung tâm pháp y sở y tế tỉnh Ninh Bình kết luận: Mẫu máu của anh Đinh Văn D, sinh năm 1983 nồng độ cồn (ethanol) trong máu: C=0,00 mg/100ml.
Quá trình điều tra xác định Đặng Vũ T được cấp Giấy phép lái xe hạng C ngày 10/5/2021, có giá trị tính đến ngày 10/5/2026.

Đối với anh Ngô Tuấn A là đại diện công ty TNHH thương mai L, địa chỉ xã
L, huyện Y, tỉnh Nam Định. Sáng ngày 02/8/2022, anh A là người trực tiếp giao xe ô tô BKS 18H-006.76 cho Đặng Vũ T điều khiển xe bê tông trộn đi đến xã C, huyện Y để giao cho khách, sau đó T điều khiển xe trên đường về thì xảy ra tai nạn. Tại thời điểm xảy ra tai nạn ngày 02/8/2022, anh Ngô Tuấn A là đại diện công ty chỉ xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 18H-006.76 mà không xuất trình Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Anh Tuấn biết Đặng Vũ T có giấy phép lái xe hạng C theo quy định. Quá trình kiểm tra phương tiện, hệ thống của xe ô tô đều đảm bảo an toàn, kỹ thuật đúng quy định. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan về việc xử lý hành chính đối với Công ty TNHH thương maị L, quy định tại điểm c Khoản 9 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP đến Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xử lý theo thẩm quyền.
Về vật chứng vụ án: 01(một) xe ô tô BKS 18H-006.76, quá trình điều tra đã xuất đầy đủ giấy tờ hợp pháp liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho chủ sở hữu theo quy định.
Về tài sản: 01 (một) xe mô tô BKS 18D1-627.80 bị hư hỏng nhẹ, thiêṭ hai tài
sản không lớn, chị Nguyễn Thị A không có yêu cầu, đề nghị gì và đã xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã trả lại cho chủ sở hữu theo quy định.
Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra Đặng Vũ T đã tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 260.000.000 đồng; người đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu bồi thường gì khác và có đơn đề nghị cơ quan pháp luật giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Đặng Vũ T.
Tại cơ quan điều tra Đặng Vũ T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
Cáo trạng số 95/CT – VKS-YY ngày 16/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Ý Yên truy tố bị cáo Đặng Vũ T về tội “Vi pham quy điṇ h về tham gia giao

thông đường bô”

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm:
Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xác nhận bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên trình bày quan điểm luận tội Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự tuyên bố

Đặng Vũ T phạm tội “Vi pham

quy điṇ h về tham gia giao thông đường bô”

. Đề

nghị áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự xử phạt Đặng Vũ T từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.
Về hình phạt bổ sung: Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị
cáo.
Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu
gì thêm về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.
Về xử lý vâṭ chứ ng của vụ án: Đã được xử lý trong quá trình điều tra nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
Bị cáo không có ý kiến tranh luận.
Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo rất hối hận vì hành vi phạm tội của mình, thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ý Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền , trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự . Quá trình điều tra và tại phiên toà người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi	, quyết định của Cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về tội danh: Lời khai nhân của Đặng Vũ T tại cơ quan điều tra và tại phiên

tòa phù hợp với các tài liêu

, chứ ng cứ của vu ̣ án như : Sơ đồ hiên

trường , biên bản

khám nghiệm hiện trường , biên bản khám nghiêm

phương tiên

, bản kết luận giám

điṇ h pháp y t ử thi và lời khai của người làm chứ ng và các tài liêu

, chứng cứ khác

đươc

thu thâp

hơp

pháp có trong hồ sơ vu ̣ án. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết

luận: Vào khoảng 11h15’ ngày 02/8/2022, Đặng Vũ T điều khiển xe ô tô tải BKS 18H-006.76 lưu thông trên tỉnh lộ 490 theo hướng B đi xã L, huyện Y, tỉnh Nam Định. Khi đi đến khu vực giao nhau giữa tỉnh lộ 490 với đường liên xã C thuộc địa phận thôn L, xã C là đoạn đường thẳng nằm trong khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm “Biển cảnh báo đi chậm, giao nhau với đường không ưu tiên, đường người đi

bộ cắt ngang”. T không giảm tốc độ để có thể dừng lại môt

cách an toàn nên đã va

chạm với xe mô tô BKS 18D1-627.80 do anh Đinh Văn D điều khiển, ngồi sau là

chị Nguyễn Thị A. Hâu

quả làm anh D tử vong, nguyên nhân chết do chấn thương

vỡ xương hộp sọ, chảy máu nôi so;̣ chị A bị thương.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội	, xâm pham đêń	trâṭ tư

giao thông đường bô,

đồng thời xâm pham

tính maṇ g của người khác . Bị cáo hiểu

rõ các quy điṇ h của pháp luât	khi tham gia giao thông đường bô ̣ vì bị cáo đã có
bằng lái xe theo quy định, tuy nhiên bị cáo lại không chấp hành theo quy định, khi

đi qua đoan

đường nằm trong khu vự c đường có biển cảnh báo nguy hiểm	“Biển

cảnh báo đi chậm, giao nhau với đường không ưu tiên, đường người đi bộ cắt ngang”, bị cáo thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn nên đã va chạm với xe của anh Đinh Văn D. Hành vi của Đặng Vũ T đã vi phạm vào khoản 1, Điều 9; khoản 1 Điều 11 luật giao thông đường bộ; khoản 1 Điều 5 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019. Hậu quả tai nạn xảy ra

làm chết 01 người nên bi ̣cáo đã pham

tôi

“Vi pham

quy điṇ h về tham gia giao

thông đường bộ”, tôi

pham

và hình phaṭ quy điṇ h taị điểm a, khoản 1 Điều 260 Bô

luâṭ Hình sự như kết luân

của Viên

kiểm sát nhân dân huyên

Ý Yên là có căn cứ	,

đúng người, đúng tôị, đúng pháp luâṭ.
[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:
Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại

phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo , ăn năn hối cải về hành vi pham

tôi

của

mình; bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại , khắc phuc

một phần hâ ̣u quả cho

gia đình bi ̣haị ; ngoài ra người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng quy định tại điểm b , s khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều
51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Xét tính chất, mứ c đô ̣ nguy hiểm cho xã hôi

đối với hàn h vi pham

tôị ; tình

tiết tăng n ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt , có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo tại địa phương, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật Hình sự dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo và phòng ngừa tội phạm chung, đảm bảo tính khoan hồng của pháp

luật. Bị cáo lao động tự do, là lao động chính hiện đang phải nuôi con nhỏ. Do vậy, Hội đồng xét xử miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo.
[5] Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
[6] Về trách nhiệm dân sự: Khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tự nguyện thoả thuận bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 260.000.000 đồng. Xét sự thoả thuận trên là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức, xã hội nên cần được chấp nhận. Nay gia đình bị hại đã nhận đủ số tiền bồi thường và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm nên vấn đề bồi thường trách nhiệm dân sự đối với bị hại Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.
[7] Về vật chứng của vụ án và các tài sản khác: Đã được giải quyết trong quá trình điều tra nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.
[8] Xét về tư cách tham gia tố tụng: Phía gia đình bị hại không có yêu cầu gì thêm về bồi thường thiệt hại. Do vậy, Công ty TNHH thương mại L - người đại diện theo pháp luật anh Ngô Tuấn A - chức vụ giám đốc được xác định tư cách tham gia tố tụng là người làm chứng.
[9] Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án, bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[10] Bị cáo; bị hại, người đaị diên

hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo

theo quy định tại các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự.

· Tuyên bố bị cáo Đặng Vũ T phạm tội “Vi pham thông đường bô”̣ .

quy điṇ h về tham gia giao

· Xử phạt Đặng Vũ T 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Đặng Vũ T cho Ủy ban nhân dân xã L, huyên giám sát, giáo dục.

Y, tỉnh Nam Định

Thời gian cải tạo không giam giữ kể từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.
Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật thi hành án Hình sự.

2. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2916 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Đặng Vũ T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo có măt 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

được quyền kháng cáo Bản án trong hạn

Bị hại, Người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ bản án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

	Nơi nhận:
· TAND tỉnh;
· VKSND tỉnh + huyện Y;
· Công an huyện;
· Chi cục THADS huyện Y;
· Bị cáo;
· UBND xã L, huyêṇ Y;
· Bị hại;
· Người đại diện hợp pháp của bị hại;
· Hồ sơ vụ án;
· Để THA hình sự.
· Lưu VP.
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